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	TT
	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ
/Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm

	
	
	
	Tương đương Bậc 3
	Tương đương Bậc 4

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	30 - 45
	46 - 93

	
	
	TOEFL ITP
	450-499
	

	
	
	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 - 6.5

	
	
	Cambridge Assessment English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill. 
Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 160-179

	
	
	TOEIC 
(4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
	Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179

	2
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance française diplomas 
	TCF: 300-399
Văn bằng DELF B1
Diplôme de Langue
	TCF: 400-499
Văn bằng DELF B2
Diplôme de Langue

	3
	Tiếng Đức
	Goethe - Institut 
	Goethe-Zertifikat B1
	Goethe-Zertifikat B2

	
	
	The German TestDaF language certificate
	TestDaF Bậc 3 
(TDN 3)
	TestDaF Bậc 4 
(TDN 4)

	4
	Tiếng Trung Quốc
	Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK Bậc 3
	HSK Bậc 4

	5
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N4
	N3

	6
	Tiếng Nga
	ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному
	ТРКИ-1
	ТРКИ-2





PHỤ LỤC II

  BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          	        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I.	LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: 						Giới tính: 
Ngày, tháng, năm sinh: 				Nơi sinh: 
Quê quán: 						Dân tộc: 
Mã số học viên:
Ngành học:
Khóa:
Địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại: 						
E-mail: 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1.  Đại học
Ngành học:
Hệ đào tạo:
Trường đào tạo:
Người hướng dẫn:
Thời gian đào tạo: từ        /       đến          /
2.  Ngoại ngữ: (ghi tên ngoại ngữ chính và chứng chỉ - nếu có)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1	Quá trình công tác
	Thời gian
(từ ….. đến …)
	Nơi công tác
	Công việc đảm trách/chức vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




IV. QUÁ TRÌNH THAM GIA  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (nếu có)
1.	Tham gia nghiên cứu khoa học (liệt kê các đề tài đã thực hiện/tham gia)
	TT
	Tên đề tài 
	Tình trạng (hoàn thành/ đang thực hiện)
	Đề tài cấp
(Cơ sở, tỉnh, bộ,         hợp tác quốc tế)
	Trách nhiệm 
trong đề tài
(chủ nhiệm/tham gia)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Các công trình nghiên cứu khoa học (bài báo/sách,…) đã công bố: liệt kê đầy đủ các công trình (nếu là bài báo thì ghi tên tác giả, đồng tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, năm xuất bản, số hiệu, trang in; nếu là sách thì ghi nhà xuất bản và số trang).
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả, đồng tác giả
	Tên tạp chí, năm xuất bản
	Số hiệu, trang in

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



V. LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tên luận văn thạc sĩ:
Người hướng dẫn:
Quyết định phân giao luận văn thạc sĩ:
Thời gian thực hiện luận văn: từ       /         đến          /

        
,ngày     tháng       năm 20
								    Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)	




PHỤ LỤC III
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 
PHIẾU CHẤM ĐIỂM LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tên luận văn thạc sĩ: 
Tên ngành:						Mã ngành: 
Khóa học:
Họ và tên học viên: 					MSHV:
Người hướng dẫn: 					Đơn vị công tác:
Kết quả: 

	TT
	Tiêu chí chấm điểm
	Điểm tối đa
	Kết quả

	1
	Nội dung luận văn
· Giá trị khoa học và thực tiễn của luận văn.
· Nội dung, kết cấu của luận văn phù hợp với mục tiêu, phạm vi tên luận văn. Sự phù hợp của luận văn với ngành đào tạo thạc sĩ.
· Bố cục luận văn hợp lý, đầy đủ nội dung yêu cầu của một luận văn thạc sĩ. 
	5,5 đ
1,0 đ
3,0 đ


1,5 đ

	

	2

	Hình thức luận văn
· Hình thức trình bày (in ấn, format, hình ảnh..) 
· Cách hành văn.
· Đúng chính tả.
	2,0 đ
0,5 đ
1,0 đ
0,5 đ
	

	3

	Báo cáo trước Hội đồng
· Bài báo cáo (hình thức, cấu trúc..)
· Tác phong trình bày (tự tin, rõ ràng, mạch lạc..)
· Trả lời câu hỏi của Hội đồng.
	2,0 đ
0,5 đ
0,5 đ
1,0 đ
	

	4
	Điểm thành tích nghiên cứu khoa học
· Có ít nhất 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước mà HV đứng ở vị trí thứ 1.
· Có ít nhất 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước mà HV đứng ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3…
	0,5đ*
0,5đ


0,25đ

	

	
	Tổng cộng

	10,0 điểm
	


*: Mức điểm thành phần do Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ quyết định.
        						    Cần Thơ, ngày…tháng…năm 20
                                            Thành viên Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ
							(ký tên và ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC IV

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ
(Dành cho cán bộ hướng dẫn)

Họ và tên người nhận xét:	
Học hàm: ................................. Năm phong: ................... Học vị	
Chuyên ngành:	
Cơ quan công tác:	
Tên luận văn:			
Tên học viên:	
Ngành:	, Mã ngành:	 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của học viên:
2. Tính cấp thiết của luận văn và sự trùng lặp với luận văn, công trình đã công bố:			
3. Giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài: 
4. Phương pháp và kết quả nghiên cứu đã đạt được:		
5. Nội dung, kết cấu của luận văn:
6. Ưu điểm, hạn chế tồn tại của luận văn:
7. Kết luận chung: 

          , ngày       tháng     năm 20
         Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC V

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
		

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ
(Dành cho thành viên hội đồng chấm luận văn thạc sĩ)

Họ và tên thành viên hội đồng:	
Học hàm: ................................. Năm phong: ................... Học vị	
Chuyên ngành:	
Cơ quan công tác:	
Tên luận văn thạc sĩ:			
Tên học viên:	
Ngành:	, Mã ngành:	 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Sự cần thiết của luận văn nghiên cứu: 
2. Sự phù hợp của luận văn với ngành đào tạo thạc sĩ: 
3. Sự trùng lặp với những luận             văn và các công trình đã công bố:
4. Phương pháp nghiên cứu và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu đã đạt được: 
5. Nội dung và kết cấu của luận văn:
6. Giá trị khoa học và thực tiễn của luận văn:
7. Ưu điểm, hạn chế tồn tại của luận văn:
8. Kết luận:

          , ngày       tháng     năm 20
         Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC VI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN 
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên học viên:                                                             Mã số học viên:       
Ngành:                                                                                 Mã ngành:
Khóa: 
Tên đề tài luận văn Thạc sĩ: 
Người hướng dẫn: Học hàm học vị họ tên người hướng dẫn, đơn vị công tác.
Địa điểm bảo vệ: 	
Thời gian lúc:	………, ngày ……. tháng …….. năm 20….
Đối với hình thức tổ chức Hội đồng trực tuyến thêm nội dung:
- Hình thức tổ chức: trực tuyến, có……… % thành viên tham gia trực tuyến (…../5 thành viên). 
- Hội đồng có ghi âm, ghi hình theo đúng quy định.
1. Tuyên bố lý do: 
Công bố Quyết định số         /QĐ-ĐHCT, ngày      tháng      năm       của Trường Đại học Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của học viên……………………………………
Danh sách hội đồng gồm 05 thành viên:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Trách nhiệm trong HĐ
	Ký tên

	1.
	
	
	Chủ tịch
	

	2.
	
	
	Phản biện 1
	

	3.
	
	
	Phản biện 2
	

	4.
	
	
	Ủy viên
	

	5.
	
	
	Thư ký
	


Số thành viên có mặt:…..thành viên. Vắng mặt: ……thành viên.
2. Chủ tịch Hội đồng, điều khiển buổi bảo vệ luận văn
2.1 Học viên: trình bày luận văn trong thời gian      phút.
2.2 Đọc nhận xét của phản biện	
	- Phản biện 1 :
	

	- Phản biện 2 :  
	


 (Đính kèm theo 02 bảng nhận xét của 02 phản biện)
2.3 Các câu hỏi của thành viên Hội đồng và trả lời của học viên:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
2.4. Góp ý của thành viên trong Hội đồng
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
2.5. Đọc ý kiến nhận xét của người hướng dẫn.
2.6 Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua Kết luận của Hội đồng
- Hội ý ngắn về nội dung và hình thức của luận văn, cách trình bày của tác giả.
- Đề nghị thành lập ban kiểm phiếu gồm:
	1)
	Trưởng ban:
	

	2)
	Ủy viên:
	

	3)
	Thư ký:
	


- Hội đồng nhất trí với danh sách ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:
 Tổng số phiếu phát ra	:	5	phiếu
 Tổng số phiếu thu vào	: 	5	phiếu
 Số phiếu hợp lệ	: 	5	phiếu
 Số phiếu không hợp lệ: 	0	phiếu
.Điểm số:
	Phiếu số
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm/10
	
	
	
	
	


Trung bình: điểm số .........../10, điểm chữ: ........................................ 
Quy ra điểm A, B+, B, C+, C, D:……………………
Sau khi thảo luận, Hội đồng nhất trí kết luận như sau:
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG
 * Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận văn (chọn 1 trong 3):
- Luận văn đạt: không cần chỉnh sửa				
- Luận văn đạt: cần chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng	
- Luận văn không đạt							

* Các nội dung chính cần chỉnh sửa: 
			
		
		
		
		
		
		

* Đề nghị thành viên Hội đồng xem lại luận văn sau khi học viên chỉnh sửa.
- Hội đồng thống nhất Ủy quyền cho ........... kiểm tra và ký xác nhận vào Trang chấp thuận của Hội đồng và Bản giải trình chỉnh sửa của học viên (nếu có).
2.7 Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ vào lúc …………cùng ngày.
	
	Cần Thơ,ngày………tháng ……năm 20……

	Chủ tịch hội đồng
	Thư ký hội đồng

	
	

	

	

	
	

	
	




XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG



PHỤ LỤC VII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
(Ghi ngắn gọn các vấn đề chính của luận văn)

Họ và tên học viên:                                                             Mã số học viên:       
Ngành:                                                                                 Mã ngành:
Khóa: 
Tên đề tài luận văn Thạc sĩ: 
Người hướng dẫn: Học hàm học vị họ tên người hướng dẫn, đơn vị công tác.
Địa điểm bảo vệ: 
Hình thức bảo vệ luận văn: Trực tuyến  	   Trực tiếp  
Số lượng thành viên Hội đồng tham dự trực tuyến: 
1. Ý nghĩa về lý luận, thực tiễn của luận văn: 
2. Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận văn (chọn 1 trong 3):
- Luận văn đạt: không cần chỉnh sửa				
- Luận văn đạt: cần chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng	
- Luận văn không đạt							
3. Kết luận của Hội đồng về việc công nhận trình độ và cấp bằng thạc sĩ cho Học viên cao học: 
- Các nội dung chính cần chỉnh sửa (theo Biên bản Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ).
- Hội đồng thống nhất Ủy quyền cho ........... kiểm tra và ký xác nhận vào Trang chấp thuận của Hội đồng và Bản giải trình chỉnh sửa của học viên (nếu có).
- Đề nghị Nhà trường xem xét công nhận trình độ và cấp bằng thạc sĩ cho học viên ……………….nếu học viên đã hoàn thành việc chỉnh sửa các nội dung mà Hội đồng thông qua theo Quyết nghị này. 
- Thư ký đã đọc lại nội dung Quyết nghị này cho tất cả thành viên Hội đồng và nhất trí biểu quyết thông qua Quyết nghị với kết quả 5/5 thành viên đồng ý. 
- Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ lúc ……. giờ….  phút cùng ngày. 
Cần Thơ, ngày         tháng         năm 20 
Chủ tịch Hội đồng					Thư ký Hội đồng




XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG
PHỤ LỤC VIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày        tháng        năm 20

PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG

Họ và tên học viên: 					
MSHV:
Tên ngành:						
Mã ngành: 
Khóa học:
		  
	ĐƠN VỊ
THANH TOÁN
	NỘI DUNG THANH TOÁN
(Nợ/Không nợ)
	NGÀY
	KÝ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

	Phòng Tài chính
	
	
	

	Trung tâm Học liệu
	
	
	

	Phòng Công tác Sinh viên (nếu học viên ở ký túc xá)
	
	
	

	Đơn vị đào tạo sau đại học (Khoa/Viện)
	
	
	



	


PHỤ LỤC IX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA HẠN THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	   
                                   Kính gửi:  - Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ
	                                                        
	                                      
- Tôi tên: 	Ngày sinh:	
- Là học viên cao học ngành 	
- Mã số học viên: ........................................................Khóa :  20 .....- 20	
- Điện thoại:	
- Email:	
- Quyết định công nhận học viên cao học số ..................... ngày.............................	
- Tên luận văn thạc sĩ: 	
		
- Người hướng dẫn: 	
		
Nay tôi làm đề nghị được gia hạn thời gian học tập ....... tháng (từ ngày….tháng….năm…. đến ngày…..tháng…..năm…….) để hoàn thành việc học tập tại Trường.
Lý do:	
		
		
	Kính trình Ban Giám hiệu xem xét giải quyết.
Trân trọng./.
								Cần Thơ, ngày      tháng     năm 20  
	Ý kiến người hướng dẫn	     Người đăng ký
			      (Ký và ghi rõ họ tên)
	





TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG	


	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU
CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
***
Căn cứ theo quyết định số          /QĐ-ĐHCT ngày     tháng  năm 20    của Trường Đại học Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng Bảo vệ Luận văn thạc sĩ, Hội đồng đã họp vào ngày   tháng    năm    tại Trường Đại học Cần Thơ để chấm luận văn thạc sĩ 
Cho học viên:	
Về đề tài: 
Ngành:	Mã số: 
Số thành viên có mặt trong hội đồng chấm luận văn là   thành viên, trong đó số người phản biện luận văn là     người.
Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu, gồm:
	1)
	Trưởng ban:
	

	2)
	Ủy viên:
	

	3)
	Thư ký:
	


· Số phiếu đã phát cho các thành viên	: 	   phiếu
· Số phiếu còn lại không dùng: 		phiếu
Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận văn như sau:
· Số phiếu hợp lệ: 	phiếu
· Số phiếu không hợp lệ: 	phiếu
· Số phiếu tán thành:	phiếu
· Số phiếu không tán thành: 	phiếu
Điểm số:
	Phiếu số
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm/10
	
	
	
	
	


Trung bình: điểm số .................../10, điểm chữ: ………………trên mười
Điểm bằng chữ: A, B+, B, C+, C, D:………………………..……………

	Trưởng ban kiểm phiếu






	Ủy viên






	Thư ký









